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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần

Sức bền vật liệu là học phần Kỹ thuật cơ sở, nội dung kiến thức của học phần này 
phục vụ cho việc học tập các học phần chuyên ngành. Trong một chừng mực nhất 
định, giúp cho học sinh vận dụng kiến thức vào công tác kỹ thuật sau này.


Học phần này được bố trí  sau khi  học sinh đã được học các kiến thức cơ bản cần thiết của các học phần: Toán, Lý, Cơ lý thuyết và được sắp xếp vào HKI năm thứ hai.
2. Mục tiêu



+ Khảo sát sự biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực, trên cơ sở đó xây dựng các phương pháp tính toán độ bền, độ cứng và độ ổn định của vật rắn (chủ yếu là các thanh thẳng). 

+ Phân biệt được các hình thức chịu lực và các loại biến dạng của thanh.
 
+ Vận dụng phương pháp mặt cắt, xác định được các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang của thanh.

+ Vẽ được biểu đồ nội lực và biểu đồ ứng suất trên mặt cắt ngang của thanh.
         + Chỉ rõ được mắt cắt nguy hiểm của thanh.

         + Giải thích được một số hiện tượng trong thực tế và vận dụng được các điều kiện bền, cứng để giải được các bài toán Sức bền vật liệu.
II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
	Thứ tự
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TS

	CHƯƠNG I
	MỞ ĐẦU
	3
	
	
	3

	Bài 1
	Các khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu
	1
	
	
	1

	Bài 2
	Nội lực – Ứng suất
	2
	
	
	2

	CHƯƠNG II
	KÉO – NÉN ĐÚNG TÂM
	6
	4
	
	10

	Bài 3
	Lực dọc – Biểu đồ lực dọc
	1
	1
	
	2

	Bài 4
	Ứng suất – Biến dạng trong kéo (nén) đúng tâm
	2
	
	
	2

	Bài 5
	Tính chất cơ học của vật liệu
	1
	
	
	1

	Bài 6
	Điều kiện bền – Bài toán siêu tĩnh
	2
	3
	
	5

	CHƯƠNG III
	CẮT – DẬP
	5
	
	1
	6

	Bài 7
	Ứng suất và biến dạng cắt – định luật Hooke về cắt
	1
	
	
	1

	Bài 8
	Điều kiện bền – Các bài toán về cắt
	2
	
	
	2

	Bài 9
	Dập – Các bài toán về dập
	2
	
	1
	3

	CHƯƠNG IV
	XOẮN THUẦN TÚY CỦA THANH THẲNG
	5
	4
	1
	10

	Bài 10
	Moment xoắn nội lực – Biểu đồ moment xoắn nội lực 
	1
	1
	
	2

	Bài 11
	Ứng suất – Biến dạng xoắn
	2
	
	
	2

	Bài 12
	Điều kiện bền & điều kiện cứng – Bài toán siêu tĩnh
	2
	3
	1
	6

	CHƯƠNG V
	UỐN NGANG PHẲNG CÁC THANH PHẲNG
	4
	8
	
	13

	Bài 13
	Các định nghiã và phân loại – Nội lực và biểu đồ nội lực
	2
	5
	
	7

	Bài 14
	Dầm chịu uốn phẳng thuần tuý
	1
	1
	
	2

	Bài 15
	Dầm chịu uốn ngang phẳng
	1
	2
	1
	4

	CHƯƠNG VI
	CÁC THANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP
	3
	
	
	3

	Bài 16
	Thanh chịu uốn xiên
	1
	
	
	1

	Bài 17
	Thanh chịu uốn và kéo (nén) đồng thời 

Kéo (nén) lệch tâm
	1
	
	
	1

	Bài 18
	Thanh chịu uốn, xoắn đồng thời
	1
	
	
	1

	TỔNG CỘNG
	26
	16
	3
	45


III. NỘI DUNG CHI TIẾT
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
Bài 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SỨC BỀN VẬT LIỆU
Mục tiêu



Xác định rõ nhiệm vụ của học phần và các khái niệm về vật liệu dạng thanh


1. Nhiệm vụ – Đối tượng nghiên cứu của môn học


2. Các khái niệm về thanh


3. Các giả thiết về vật liệu

Bài 2. NỘI LỰC ỨNG SUẤT
Mục tiêu



Giải thích được các khái niệm cơ bản về nội lực, ứng suất và biến dạng.


1. Nội lực 



2. Ứng suất


3. Trạng thái ứng suất


4. Các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang


5. Quan hệ giữa ứng suất và các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang


6. Biến dạng

CHƯƠNG II. KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
Bài 3. LỰC DỌC – BIỂU ĐỒ LỰC DỌC
Mục tiêu



Vẽ được biểu đồ nội lực của thanh.


1. Định nghĩa 



2. Biểu đồ lực dọc
Bài 4. ỨNG SUẤT – BIẾN DẠNG TRONG KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
Mục tiêu



Tính được ứng suất trong kéo (nén) đúng tâm, phân biệt biến dạng tuyệt đối 

và tương đối.



Vận dụng định luật Hooke tính được biến dạng tuyệt đối trong từng đoạn và 

từng thanh.


1. Ứng suất


2. Biến dạng
Bài 5. TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU 
Mục tiêu



Trình bày được một số đặc trưng cơ học của vật liệu, phân biệt được ứng 


suất phát sinh ứng suất nguy hiểm, ứng suất cho phép và hệ số an toàn.


1. Tính chất cơ học của vật liệu


2. Ứng suất cho phép

Bài 6. ĐIỀU KIỆN BỀN – BÀI TOÁN SIÊU TĨNH
Mục tiêu


Xác định được điều kiện bền và nhận diện mặt cắt nguy hiểm trong thanh chịu kéo (nén) đúng tâm.


Giải được ba dạng bài toán cơ bản theo điều kiện bền.


1. Điều kiện bền


2. Các bài toán cơ bản


3. Bài toán siêu tĩnh
CHƯƠNG III. CẮT – DẬP
Bài 7. ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG CẮT – ĐỊNH LUẬT HOOKE VỀ CẮT
Mục tiêu



Trình bày được một số khái niệm về cắt, tính được ứng suất và biến dạng cắt.


1. Ứng suất


2. Biến dạng


3. Định luật Hooke
Bài 8. ĐIỀU KIỆN BỀN – CÁC BÀI TOÁN VỀ CẮT
Mục tiêu



Trình bày được nội dung định luật Hooke về cắt.


Áp dụng, giải được ba bài toán cơ bản theo điều kiện bền.


1. Điều kiện bền



2. Các bài toán cơ bản
Bài 9. DẬP - CÁC BÀI TOÁN VỀ DẬP
Mục tiêu



Trình bày được  một số khái niệm về dập.
          Xác định được điều kiện bền dập và áp dụng giải được ba dạng bài toán cơ bản theo điều kiện bền.


1. Khái niệm


2. Điều kiện bền - Các bài toán cơ bản

CHƯƠNG IV. XOẮN THUẦN TÚY CỦA THANH THẲNG

Bài 10. MOMENT XOẮN NỘI LỰC – BIỂU ĐỒ MOMENT XOẮN NỘI LỰC
Mục tiêu



Xác định được moment xoắn nội lực, vẽ thành thạo biểu đồ moment xoắn 


nội lực.


1. Moment xoắn nội lực


2. Biểu đồ moment xoắn nội lực


3. Quan hệ giữa moment xoắn ngoại lực với công suất và số vòng quay của 


trục truyền

Bài 11. ỨNG SUẤT – BIẾN DẠNG XOẮN
Mục tiêu



Tính được ứng suất xoắn ở một điểm bất kỳ, ở điểm đặt biệt trên mặt cắt, 


góc xoắn trên từng đoạn và toàn thanh.



Trình bày được một số khái niệm, viết và giải thích được công thức tính 


moment xoắn.


1. Ứng suất


2. Biến dạng

Bài 12. ĐIỀU KIỆN BỀN VÀ ĐIỀU KIỆN CỨNG – BÀI TOÁN SIÊU TĨNH
Mục tiêu



Giải được ba dạng bài toán cơ bản theo điều kiện bền và điều kiện cứng.


1. Điều kiện bền


2. Điều kiện cứng


3. Bài toán siêu tĩnh

CHƯƠNG V. UỐN NGANG PHẲNG CÁC THANH THẲNG

Bài 13. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI – NỘI LỰC VÀ BIỂU ĐỒ NỘI 


LỰC
Mục tiêu



Xác định được nội lực của thanh, vẽ được biểu đồ nội lực.


1. Các định nghĩa và phân loại


2. Nội lực – Quy ước dấu nội lực


3. Biểu đồ nội lực

Bài 14. DẦM CHỊU UỐN PHẲNG THUẦN TUÝ
Mục tiêu



Xác định được nội lực và ứng suất của thanh.



Nêu được mối liên hệ giữa ứng suất pháp và thành phần moment uốn nội 


lực.


1. Định nghĩa 



2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang


3. Biểu thức liên hệ giữa ứng suất pháp với thành phần moment uốn nội lực

Bài 15. DẦM CHỊU UỐN NGANG PHẲNG
Mục tiêu



Xác định được ứng suất pháp và ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang.



Trình bày được điều kiện bền đối với dầm chịu uốn ngang phẳng.


I. Định nghĩa 



II. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang


III. Ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang


IV. Điều kiện bền đối với dầm chịu uốn ngang phẳng



1. Uốn thuần túy phẳng



2. Uốn ngang phẳng

CHƯƠNG VI. CÁC THANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP

Bài 16. THANH CHỊU UỐN XIÊN
Mục tiêu



Trình bày được một số khái niệm, viết và giải thích công thức tính ứng suất 


và điều kiện bền trong uốn xiên.


1. Định nghĩa 



2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang


3. Điều kiện bền

Bài 17. THANH CHỊU UỐN – KÉO (NÉN) ĐỒNG THỜI, KÉO (NÉN) LỆCH TÂM
Mục tiêu



Xác định được ứng suất tương đương và điều kiện bền trong từng hình thức 


biến dạng.


I. Uốn – Kéo (nén) đồng thời



1. Định nghĩa



2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang



3. Điều kiện bền


II. Kéo (nén) lệch tâm



1. Định nghĩa



2. Ứng suất trên mặt cắt ngang

Bài 18. THANH CHỊU UỐN – XOẮN ĐỒNG THỜI
Mục tiêu



Trình bày được khái niệm, xác định được ứng suất tương đương và điều 


kiện bền trong uốn xoắn đồng thời.


1. Định nghĩa 



2. Ứng suất trên mặt cắt ngang tròn


3. Điều kiện bền
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
Học sinh cần chủ động trong việc tham khảo tài liệu và giáo trình trước khi lên lớp.
Ngoài phần trình bày trong giáo trình, các Giáo viên nên đưa các ví dụ thực tế vào bài giảng. Kết hợp với việc sử dụng các mô hình và tham quan nhà xưởng. Đồng thời, hướng dẫn phương pháp đọc tài liệu và tự học cho học sinh.
V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH


Tài liệu giảng dạy Sức bền vật liệu (TCCN), Khoa cơ khí - Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Văn Nhậm. Cơ kỹ thuật. NXB Đại Học & THCN, 1982.

2. Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng. Cơ học ứng dụng. NXB Giáo dục, 2004.

3. Đỗ Sanh. Bài tập Cơ ứng dụng. NXB Giáo dục, 2004.

4. Bùi Trọng Lựu. Sức bền vật liệu. NXB Đại Học & THCN, 1993.
5. Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng. BT Sức bền vật liệu. NXB GD Hà Nội, 1993.
6. Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng. Sức bền vật liệu. NXB GD Hà Nội, 1993.
7. Nguyễn Y Tô. Sức bền vật liệu. NXB GD Hà Nội, 1970.

Tp. HCM, ngày      tháng    năm 20 

    
 Tp. HCM, ngày     tháng     năm 20



    TRƯỞNG KHOA 




      HIỆU TRƯỞNG

 

            Nguyễn Tiến Nhân
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